
PHỤ LỤC 1 
TỔNG HỢP TRANG TRẠI HEO ĐƯỢC PHÂN THEO QUY MÔ  

(Đính kèm Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021)

	STT
	Huyện/thành phố
	Số trang trại heo được phân theo quy mô
	Tổng đàn 
(con)

	
	
	Tổng
	Lớn
	Vừa
	Nhỏ
	

	1
	Biên Hòa
	3
	3
	
	
	5.760

	2
	Cẩm Mỹ
	72
	40
	32
	
	181.743

	3
	Định Quán
	20
	6
	14
	
	230.859

	4
	Long Khánh
	71
	12
	55
	4
	55.928

	5
	Long Thành
	104
	31
	47
	26
	124.275

	6
	Nhơn Trạch
	3
	
	3
	
	6.682

	7
	Tân Phú
	31
	16
	15
	
	97.891

	8
	Thống Nhất
	312
	11
	110
	191
	168.510

	9
	Trảng Bom
	68
	12
	40
	16
	91.836

	10
	Vĩnh Cửu
	45
	10
	19
	16
	173.919

	11
	Xuân Lộc
	120
	73
	24
	23
	519.927

	
	Tổng cộng
	849
	214
	359
	276
	1.657.330


    (Tính đến tháng 8/2020)
PHỤ LỤC 2
 LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI, ĐOẠN 2021 - 2025

(Đính kèm Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021)

	STT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện

	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Xây dựng ban hành kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng, ban hành kế hoạch cấp tỉnh hàng năm 
	Tháng 3/2021
	Tháng 10/2021
	Tháng 10/2022
	Tháng 10/2023
	Tháng 10/2024

	b
	Xây dựng, ban hành kế hoạch cấp huyện hàng năm 
	Tháng 4/2021
	Tháng 11/2021
	Tháng 11/2022
	Tháng 11/2023
	Tháng 11/2024

	c
	Xây dựng, ban hành kế hoạch cấp xã hàng năm
	Tháng 4/2021
	Tháng 12/2021
	Tháng 12/2022
	Tháng 12/2023
	Tháng 12/2024

	2
	Chăn nuôi heo an toàn sinh học
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm

	3
	Tổ chức nuôi tái đàn lợn
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm

	4
	Giám sát dịch bệnh
	
	
	
	
	

	4.1
	Giám sát chủ động
	Quý 2, 3
	Quý 2, 3
	Quý 2, 3
	Quý 2, 3
	Quý 2, 3

	4.2
	Giám sát bị động
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm

	5
	Chống dịch
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm

	6
	Kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ heo
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm

	7
	Quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt heo
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm

	8
	Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 
	
	
	
	
	

	8.1
	Khi chưa có dịch xảy ra
	Hàng quý và khi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh
	Hàng quý và khi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh
	Hàng quý và khi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh
	Hàng quý và khi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh
	Hàng quý và khi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh

	8.2
	Xã có ổ dịch, xã bị dịch uy hiếp, vùng đệm (xã tiếp giáp với xã bị dịch uy hiếp
	Khi có dịch, bệnh
	Khi có dịch, bệnh
	Khi có dịch, bệnh
	Khi có dịch, bệnh
	Khi có dịch, bệnh

	a
	Mua sắm trang thiết bị
	Cả năm
	
	
	
	

	9
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 
	
	
	
	
	

	a
	Xây dựng nội dung tuyên truyền
	Tháng 3/2021
	Tháng 12/2021
	Tháng 12/2022
	Tháng 12/2023
	Tháng 12/2024

	b
	 Treo băng rôn nhà văn hóa huyện, xã 
	Tháng 4
	Tháng 3, 4
	Tháng 3, 4
	Tháng 3, 4
	Tháng 3, 4

	c
	Truyên truyền trên truyền hình, báo Đồng Nai
	Hàng quý
	Hàng quý
	Hàng quý
	Hàng quý
	Hàng quý

	d
	Truyền thanh cấp huyện, xã
	Hàng tháng
	Hàng tháng
	Hàng tháng
	Hàng tháng
	Hàng tháng

	e
	Tập huấn năng lực chuyên môn về giám sát, xử lý ổ dịch cho cán bộ làm công tác thú y tại địa phương. (100 người/lớp x 2 lớp)
	Quý 1
	Quý 1
	Quý 1
	Quý 1
	Quý 1
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